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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

LỊCH THI ĐẤU
     Giải bóng đá mini 5 người
        ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO QUẬN 1 – NĂM 2017 
                                                                           KHỐI HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Thời gian : Từ 13/5/2017 đến 27/5/2017.
Địa điểm : Sân Tao Đàn - 01 HuyềnTrân Công Chúa, phường Bến Thành, Quận 1 – TP. HCM
Số đội : 12


	BẢNG A
	BẢNG B

	Bệnh viện Quận 1
	   TT Kĩ Thuật 3 (Đội 1)

	     Chi Cục Thuế Quận 1
	TT Văn Hóa Quận 1

	             TT Y Tế Dự Phòng Quận 1
	     Trường Trần Hưng Đạo




	BẢNG C
	BẢNG D

	       TT Kỹ Thuật 3 (Đội 2)
	             Thanh Tra Địa Bàn Quận 1

	                                  Trật Tự Đô Thị Quận 1
	            Ủy Ban Nhân Dân Quận 1

	     CĐ Giáo Dục Quận 1
	                          CLB Văn hóa Thể thao Nguyễn Du





	Ngày
	Giờ
	Bảng
	Đội-Đội
	Mã trận
	Sân
	M/áo
	K.Q

	Thứ Bảy
13/5/2017
	8h00
	A
	Bệnh Viện Quận 1 – Chi Cục Thuế Quận 1
	1
	4
	-
	-

	
	
	B
	TT Kỹ Thuật 3 (1) – TT Văn Hóa Quận 1
	2
	5
	-
	-

	
	
 9h00
	C
	TT Kỹ Thuật 3 (2) – Trật Tự Đô Thị Quận 1
	3
	4
	-
	-

	
	
	D
	Thanh Tra Địa Bàn - Ủy Ban Nhân Dân Quận 1
	4
	5
	-
	-

	


Chủ Nhật

21/5/2017
	8h00
	A
	Thua (A) – Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 1 
	5
	4
	-
	-

	
	
	B
	Thua (B) – Trường Trần Hưng Đạo
	6
	5
	-
	-

	
	
	C
	Thua (C) – CĐ Giáo Dục Quận 1
	7
	6
	-
	-

	
	
9h00
	D
	Thua (D) – CLB VH TT Nguyễn Du
	8
	4
	-
	-

	
	
	A
	Thắng (A) – Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Quận 1
	9
	5
	-
	-

	
	
	B
	Thắng (B) – Trường Trần Hưng Đạo
	10
	6
	-
	-

	
	
10h00
	C
	Thắng (C) – CĐ Giáo Dục Quận 1
	11
	4
	-
	-

	
	
	D
	Thắng (D) – CLB VH TT Nguyễn Du
	12
	5
	-
	-

	Thứ Tư
24/5/2017
	8h00
	BK
	IA- IC
	13
	1
	-
	-

	
	
	
	IB- ID
	14
	2
	-
	-

	Thứ Bảy
27/5/2017
	8h00
	Hạng 3
	Hạng 3 :Hai đội thua Bán Kết
	15
	2
	-
	-

	
	9h00
	CK
	Hạng 1 : Hai đội thắng bán kết
	16
	2
	-
	-




